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Chuẩn kiến thức Môn Âm nhạc lớp 4

	TUẦN
	TÊN BÀI DẠY 
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	GHI CHÚ

(Nơi có điều kiện) 

	1.
	· Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3 : Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng ca múa dưới ánh trăng.
· Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) hoặc vận động theo bài hát.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

· Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học.

	2.
	· Học hát : Bài Em yêu hòa bình.
	· Biết hát theo giai điệu và lời ca.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	3.
	· Ôn tập bài hát : Em yêu hòa bình.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Nhận biết các nốt Đo, Mi, Son, La trên khuông nhạc.

· Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu.

	4.
	· Học hát : Bài Bạn ơi lắng nghe.
· Kể chuyện âm nhạc : Tiếng hát Đào Thị Huệ.
	· Biết đây là bài dân ca.

· Biết hát theo giai điệu và lời ca. 

· Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ.
	· Đây là bài dân ca của dân tộc Ba-na ở Tây Nguyên.

· Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.

	5.
	· Ôn tập bài hát : Bạn ơi lắng nghe.
· Giới thiệu hình nột trắng, bài tập tiết tấu.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Tập biểu diễn bài hát.
	· Biết giá trị độ dài của hình nốt trắng. Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen và nốt trắng.

	6.
	· Tập đọc nhạc : TĐN số 1.
· Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát đã học.

· Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc : Đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà.
	· Biết đọc bài TĐN số 1.

	7. 
	· Ôn tập 2 bài hát : Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe.
· Ôn tập : TĐN số 1
	· Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.

· Tập biểu diễn bài hát.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

· Biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 1.

	8. 
	· Học hát : BàiTrên ngựa ta phi nhanh.
	· Biết hát theo giai điệu và lời ca.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Phong Nhã.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	9.
	· Ôn tập bài : Bài Trên ngựa ta phi nhanh.
· Tập đọc nhac : TĐN số 2.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc bài TĐN số 2.

	10. 
	· Học hát : Bài 
	· Biết hát theo giai điệu và lời ca.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· 

	11.
	· Ôn tập bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai em.
· Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc bài TĐN số 3.

	12.
	· Học hát  : Bài Cò lả.
	· Biết đây là bài dân ca.

· Biết hát theo giai điệu và lời ca.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết đây là bài dân ca của đồng bằng Bắc Bộ.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	13.
	· Ôn tập bài : Cò lả.
· Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc bài TĐN số 4.

	14.
	· Ôn tập 2 bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em.
· Nghe nhạc.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

· Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời.

	15. 
	· Học hát : (Dành cho địa phương tự chọn)
	· Biết hát theo giai điệu và lời ca.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

	16.
	· Ôn tập 3 bài hát : Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe, Cò lả.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

· Tập biểu diễn bài hát.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	17. 
	· Ôn tập 2 bài TĐN: sồ 2, sồ 3.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca một số bài hát.

· Tập biểu diễn bài hát.
	· Biết đọc nhạc, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm theo phách bàiTĐN só 2, số 3.

	18.
	· Tập biểu diễn bài hát.
	· Tập biểu diễn một số bài hát đã học. 
	

	19. 
	· Học hát : Bài Chúc mừng.
· Một số hình thức trình bày bài hát.
	· Biết đây là bài hát nước ngoài.

· Biết hát theo giai điệu và lời ca.
	· Biết đây là bài hát của nước Nga, nhạc sĩ Hoàng Lân viết lời Việt.

· Biết một số hình thức hát như đơn ca, song ca.

	20.
	· Ôn tập bài hát : Chúc mừng.
· Tập đọc nhạc : TĐN số 5
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc bài TĐN số 5.

	21.
	· Học hát : Bài Bàn tay mẹ.
	· Biết hát theo giai điệu và lời ca.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	22.
	· Ôn tập bài hát : Bàn tay mẹ.
· Tập đọc nhạc : TĐN sô 6
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc bài TĐN số 6.

	23.
	· Học hát : Bài Chim sáo.
	· Biết đây là bài dân ca.

· Biết hát theo giai điệu và lời ca.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết đây là bài dân ca của dân tộc Khơ-me Nam Bộ.

· Biết gõ đệm theo phách.

	24.  
	· Ôn tập bài hát : Chim sáo.
· Ôn tập TĐN số 5, số 6.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc nhạc, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm theo bài TĐN số 5, số 6.

	25.
	· Ôn tập 3 bài hát : Chúc mừng, Bài Bàn tay mẹ, Chim sáo.
· Nghe nhạc.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát.

· Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 3 bài hát.

· Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời.

	26. 
	· Học hát : Bài Chú Voi con ở Bản Đôn.
	· Biết hát theo giai điệu và lời 1.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Phạm Tuyên.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	27.
	· Ôn tập bài hát : Chú Voi con ở Bản Đôn.
· Tập đọc nhạc : TĐN số 7.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc bài TĐN số 7.

	28. 
	· Học hát : Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan.
	· Biết hát theo giai điệu và lời 1.

· Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	29.
	· Ôn tập bài hát : Thiếu nhi thế giới liên hoan.
· Tập đọc nhạc : TĐN số 8
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết đọc bài TĐN số 8.

	30. 
	· Ôn tập 2 bài hát : Chú Voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca .

· Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

· Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

· Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

	31.
	· Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca một số bài hát đã học.
	· Biết đọc nhạc, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 7, số 8.

	32. 
	· Học hát : (Dành cho địa phương lựa chọn)
	· Biết hát theo giai điệu và lời ca.
	· Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca.

	33.
	· Ôn tập 3 bài hát.
	· Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát trong học kì II

· Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
	· Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

· Biết hát vận động phụ họa theo bài hát.

	34.
	· Ôn tập 2 bài TĐN 
	· Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca một số bài hát đã học trong học kì II.
	· Biết đọc nhạc, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp bài TĐN trong học kì II.

	35.
	· Tập biểu diễn.
	· Tập biểu diễn một số bài hát đã học.
	· Tập biểu diễn một những bài hát đã học.
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